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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
(Kèm theo Hồ sơ xin ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm  hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy)

	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điều 1.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Quyết định này quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
2. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia công tác cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
3. Những nội dung không quy định trong Quyết định này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản đó.
	Thuyết minh nội dung chính của dự thảo. 
- Dự thảo quy định cụ thể hóa Luật PCCC&CNCH 2024, giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng làm đầu mối phối hợp với Công an tỉnh, UBND xã/phường và đơn vị cấp nước; không quy định thêm thủ tục hành chính mới, tập trung vào cải tạo hạ tầng hiện hữu để giảm rủi ro, thiệt hại do cháy nổ, phù hợp với thực tiễn địa phương (các khu vực đô thị cũ tại Thái Nguyên tồn tại bất cập về đường giao thông và nguồn nước phục vụ chữa cháy). 
- Dự thảo áp dụng chung cho mọi tổ chức, cá nhân, không phân biệt giới tính, đảm bảo quyền lợi bình đẳng trong tiếp cận hạ tầng an toàn cháy nổ. 
- Cơ sở: Dự thảo cụ thể hóa khoản 6 Điều 55 Luật PCCC&CNCH 2024, phù hợp Hiến pháp 2013 (Điều 14, 20 về bảo vệ tính mạng, tài sản); không mâu thuẫn hệ thống pháp luật, tuân thủ Kế hoạch 58/KH-UBND; cần thiết do thực trạng quan hệ xã hội tại địa phương (bất cập hạ tầng cũ, thiếu cơ chế phối hợp).

	Điều 2.
	Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. Khu vực đô thị không đảm bảo hạ tầng giao thông phục vụ phòng cháy chữa cháy là khu vực có hệ thống đường giao thông không đáp ứng các yêu cầu về chiều rộng thông thủy của mặt đường tiếp giáp khu dân cư nhỏ hơn 3,5m, chiều cao thông thủy nhỏ hơn 4,5m; kích thước của kết cấu chặn phía trên (đo dọc theo chiều dài của đường) lớn hơn 10m và không đảm bảo Mục 6.5 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình được ban hành k èm theo Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (viết tắt là QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD). 
2. Khu vực đô thị không bảo đảm nguồn nước phục vụ chữa cháy là khu vực đô thị không có hoặc có nguồn nước nhưng không đáp ứng các yêu cầu về: 
a) Lưu lượng nước chữa cháy theo quy định tại Mục 5.1.2 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD. 
b) Khoảng cách giữa các họng nước chữa cháy theo quy định tại Mục 2.10.5 QCVN 01:2021/BXD. 
c) Mạng đường ống cấp nước theo quy định tại Mục 5.1.4 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.
	Nội dung Điều 2 giải thích rõ ràng các khái niệm chính để đảm bảo tính thống nhất, là cơ sở để phân biệt các khu vực đạt chuẩn và không đạt chuẩn, phù hợp với thực tiễn tại Thái Nguyên.
1. Khu vực đô thị không đảm bảo hạ tầng giao thông: được hiểu là khu vực có đường giao thông không đảm bảo thông số tối thiểu để xe PCCC hoạt động.
Việc Sở Xây dựng xây dựng thông số kỹ thuật tối thiểu về đường giao thông như sau:
(1) Thông số kỹ thuật về đường giao thông phục vụ chữa cháy theo quy định tại QCVN 06:2022/BXD  được áp dụng cho từng công trình đơn lẻ. Từng công trình này được phân loại thành nhóm nhà (Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng của nhà) và chiều cao PCCC của công trình để áp dụng quy định tại mục 6.2 QCVN 06:2022/BXD. 
Tuy nhiên có rất nhiều công trình trong cùng khu vực đô thị, có những công trình không thuộc trường hợp áp dụng các quy định QCVN 06:2022/BXD, có những công trình thuộc trường hợp áp dụng và tùy quy mô nhóm nhà, chiều cao PCCC của các công trình mà áp dụng quy định khác nhau, do đó Sở Xây dựng vận dụng các thông số kỹ thuật tối thiểu của QCVN 06:2022/BXD cho đường giao thông để xe PCCC có thể thực hiện hai việc:
+ Tiếp cận các công trình để thực hiện nhiệm vụ PCCC.
+ Quay đầu xe PCCC.
(2) Việc áp dụng thông số kỹ thuật tối thiểu nhằm vừa đảm bảo về đường giao thông chữa cháy, cũng đảm bảo mức độ ảnh hưởng thấp nhất đến Nhân dân trong khu vực. 
2. Đối với khu vực không bảo đảm nguồn nước được hiểu là các khu vực không có hệ thống cấp nước chữa cháy hoặc  có hệ thống cấp nước chữa cháy nhưng chưa đảm bảo thông số kỹ thuật theo quy định (quy định về đường ống cấp nước chữa cháy, khoảng cách giữa các trụ và lưu lượng nước chữa cháy). Quy đinh như vậy đã bao quát hết các trường hợp cẩn phải xây mới hoặc nâng cấp, cải tạo.

	Điều 3.
	Điều 3. Quy định cụ thể 
1. Cải tạo, chỉnh trang đối với khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông phục vụ chữa cháy: Nâng cấp, cải tạo đường đảm bảo chiều rộng thông thủy của mặt đường tiếp giáp khu dân cư lớn hơn 3,5m, chiều cao thông thủy lớn hơn 4,5m; kích thước của kết cấu chặn phía trên (đo dọc theo chiều dài của đường) nhỏ hơn 10m và đảm bảo Mục 6.5 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD. 
2. Cải tạo, chỉnh trang đối với khu vực đô thị không bảo đảm nguồn nước phục vụ chữa cháy: 
a) Đối với khu vực không đảm bảo mạng đường ống cấp nước: Đơn vị quản lý hệ thống cấp nước chữa cháy khu vực này thực hiện đầu tư xây mới (đối với trường hợp chưa có) hoặc nâng cấp mạng lưới đường ống cấp nước đảm bảo quy định tại Mục 5.1.4 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD. 
b) Đối với khu vực không đảm bảo khoảng cách giữa các họng nước chữa cháy: đơn vị quản lý hệ thống cấp nước chữa cháy khu vực này thực hiện bổ sung trụ chữa cháy đảm bảo quy định tại Mục 2.10.5 QCVN 01:2021/BXD. 
c) Đối với khu vực không đảm bảo lưu lượng nước chữa cháy: đơn vị cấp nước chữa cháy khu vực này thực hiện nâng công suất cấp nước hiện có đảm bảo yêu cầu lưu lượng cấp nước chữa cháy tại Bảng 7 QCVN 06:2022/BXD hoặc đơn vị quản lý hệ thống cấp nước chữa cháy khu vực này bố trí các bồn, bể trữ nước cho chữa cháy theo quy định tại Mục 5.1.5 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.
	Nội dung Điều 3 quy định chi tiết biện pháp cải tạo, đảm bảo tính khả thi tại địa phương.
- Đối với khu vực không đảm  bảo về đường giao thông: Cần nâng cấp đạt kích thước tối thiểu cho xe PCCC thực hiện hai việc: 
+ Tiếp cận các công trình để thực hiện nhiệm vụ PCCC.
+ Quay đầu xe PCCC.
- Đối với khu vực không đảm bảo về nguồn nước trong các phương diện về đường ống, khoảng cách trụ cứu hỏa, lưu lượng nước chữa cháy:
+ Khu vực không đảm bảo về đường ống thì thực hiện xây dựng mới (đối với khu vực chưa có), nâng cấp đường ống đối với khu vục chưa đã có.
+ Khu vực không đảm bảo về khoảng cách trụ chữa cháy thực hiện bổ sung các trụ chữa cháy đảm bảo phù hợp quy định.
+ Khu vực không đảm bảo lưu lượng nước thì đơn vị cấp nước phải thực hiện nâng công suất cấp nước đảm bảo quy định. Trong trường hợp không thể nâng cấp lưu lượng hệ thống cấp nước chữa cháy thì cần phải bố trí các bồn, bể chữa cháy theo quy định.
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	Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
1. Sở Xây dựng 
a) Chủ trì tổ chức hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.
b) Thường xuyên đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND các xã, phường, các đơn vị cấp nước được quy định tại Quyết định này. 
c) Xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc (nếu có); trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 
2. Công an tỉnh 
a) Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước. 
b) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê đối với hạ tầng giao thông và nguồn nước phục vụ chữa cháy đảm bảo quy định tại Điều 3 Quyết định này và quy định pháp luật có liên quan. 
c) Tham gia ý kiến về hồ sơ thiết kế có liên quan đến phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của các dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực đô thị theo quy định. 
3. UBND các xã, phường 
a) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quyết định này cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên phạm vi địa bàn quản lý được biết để thực hiện. 
b) Rà soát các khu vực đô thị trên phạm vi địa bàn quản lý không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy, xây dựng kế hoạch cải tạo, chỉnh trang để đảm bảo điều kiện phục vụ chữa cháy. 
c) Báo cáo các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết. 
4. Các đơn vị cấp nước 
a) Tăng cường đầu tư, nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước trong vùng phục vụ, nâng cao chất lượng cấp nước để đảm bảo lưu lượng phục vụ chữa cháy theo quy định. 
b) Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cấp nước tập trung và các họng, trụ nước chữa cháy. 
5. Các tổ chức, cá nhân có liên quan a) Thực hiện việc đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu vực đô thị bảo đảm phù hợp với Quyết định này và quy định pháp luật có liên quan. 
b) Chấp hành các quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
	Nội dung Điều 4 làm rõ trách nhiệm các bên, tăng cường phối hợp liên ngành cơ sở từ Kế hoạch 58/KH-UBND (giao Sở Xây dựng thường trực).

	Điều 5.
	Điều 5. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2026. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các đơn vị cấp nước và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nội dung Điều 5 quy định hiệu lực và trách nhiệm thi hành, đảm bảo tính khả thi và phù hợp Luật Ban hành văn bản QPPL 2025.
Sở Xây dựng dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định trong tháng 3/2026, do đó hiệu lực từ ngày 10/4/2026 là phù hợp (hiệu lực không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành)
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